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Siêu động đất rãnh Nankai
- Chuẩn bị cho thời điểm đó - 

Nếu biết những điều này thì sẽ bảo vệ được
tính mạng của bạn và những người thân yêu của bạn

Siêu động đất rãnh Nankai là một trận động đất
với qui mô lớn đã gây ra thiệt hại rất lớn trong quá khứ,

với tâm chấn nằm ở ranh giới mảng từ vịnh Suruga đến ngoài khơi Hyuga Nada.

Siêu động đất rãnh Nankai
lần tiếp theo có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Rãnh Nankai

Giả định khu vực tâm chấn 
của siêu động đất

rãnh Nankai

Cường độ
động đất
tối đa là

độ

Chiều cao sóng thần ước tính

Tối đa hơn

Chuẩn bị túi đồ
mang đi khi khẩn cấp

Dự trữ nước và đồ ăn

Kiểm tra địa điểm sơ tán
và tuyến đường sơ tán

Lắp đặt Aptomat
cảm biến động đất

Khả năng chống
động đất của tòa nhà

Loại ổ cắm
Loại bảng phân phối điện
(loại trang bị thêm)
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Đang điều tra

Cảnh báo động đất lớn

Chú ý động đất lớn

Kết thúc điều tra

(Điều kiện công bố)
Trường hợp quan sát thấy hiện tượng bất thường dọc theo rãnh Nankai, và một cuộc 
điều tra đã được bắt đầu hoặc đang tiếp tục để xác định xem hiện tượng đó có liên 
quan đến trận động đất có qui mô lớn dọc theo rãnh Nankai hay không.
Trường hợp có công bố kết quả điều tra về hiện tượng bất thường quan sát được

Trường hợp đã bắt đầu hoặc đang tiếp tục điều tra xem hiện tượng bất thường quan sát được 
có liên quan đến trận động đất có qui mô lớn dọc theo rãnh Nankai hay không

Trường hợp đã có đánh giá là xảy ra trận động đất có cường độ từ M8.0 trở lên ở ranh giới 
mảng trong khu vực tâm chấn giả định dọc theo rãnh Nankai.

Trường hợp đã có đánh giá là xảy ra trận động đất có cường độ từ M7.0 đến dưới M8.0 ở 
ranh giới mảng trong khu vực tâm chấn giả định dọc theo rãnh Nankai.
Trường hợp đã có đánh giá là xảy ra trận động đất có cường độ từ M7.0 trở lên ở bên ngoài 
ranh giới mảng của khu vực tâm chấn giả định hoặc trong phạm vi lên tới khoảng 50km phía 
bên ngoài trục rãnh đại dương của khu vực tâm chấn giả định
Trường hợp quan sát thấy sự trượt chậm bất thường khi trạng thái cố định của ranh giới mảng 
biến đổi một cách rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn, những thay đổi đáng kể này có thể 
phát hiện được nhờ máy đo độ biến dạng, v.v.

Trường hợp đánh giá là hiện được không được áp dụng cho cảnh báo động đất lớn hoặc chú 
ý động đất lớn.

Trường hợp công bố diễn biễn của tình hình sau khi đã công bố kết quả điều tra về hiện tượng 
bất thường quan sát được.
Trường hợp công bố kết quả điều tra tại các cuộc họp định kì của “Hội nghiên cứu đánh giá liên 
quan đến các trận động đất dọc theo rãnh Nankai” (tuy nhiên trừ trường hợp công bố thông báo 
tạm thời).

Thông tin liên hệ

Giám đốc chiến lược của Văn phòng Nội các (phụ trách phòng chống thiên tai)
Cố vấn (phụ trách điều tra và lên kế hoạch)

Mã bưu điện: 100-8914 Tòa nhà chính phủ liên hợp trung ương số 8,
1-6-1 thị trấn Nagata, quận Chiyoda, Tokyo 
Số điện thoại: 03-5253-2111 (số tổng đài)     FAX: 03-3501-6820
URL trang chủ của Văn phòng Nội các Nhật Bản
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/



(Ví dụ thực tế trong quá khứ)

   Do xảy ra động đất ở rãnh Nankai, nên có nguy cơ sẽ sinh ra những thảm họa đáng kể trên một 
phạm vi cực kì rộng lớn từ Kanto đến Shikoku và Kyushu. Đặc biệt ở những vùng ven biển, có khả 
năng sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề do sóng thần. Ở những khu vực dự kiến có thiệt hại nặng nề, 
cần phải chuẩn bị cho siêu động đất rãnh Nankai.

Các khu vực dự kiến 
chịu thiệt hại nặng nề 
bởi siêu động đất 
rãnh Nankai

Khu vực khuyến khích các biện pháp 
phòng chống thiên tai do siêu động 
đất rãnh Nankai

Tổng quan về các tiêu chí
được chỉ định

Khu vực có cường độ địa chấn 
từ cấp 6 yếu trở lên
Khu vực sóng thần có chiều 
cao từ 3m trở lên và kè bờ biển 
thấp
Đảm bảo hệ thống phòng 
chống thiên tai và xem xét lịch 
sử các thảm họa trong quá khứ

Xảy ra động đất
Nếu xảy ra siêu động đất rãnh Nankai….

Nếu cảm thấy có rung lắc thì hãy
hành động để bảo vệ bản thân trước tiên
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bờ biển

Bảo vệ đầu và 
trú ẩn ở nơi 
chắc chắn như 
là dưới gầm bàn

Tránh xa những nơi 
có nguy cơ đổ sụp 
như tường khối, 
cột điện hay máy 
bán hàng tự động

Sơ tán đến nơi an toàn 
đề phòng trường hợp 
sóng thần xuất hiện và 
tấn công

Trận động đất có thể sẽ không kết thúc trong một lần
~ Cả trường hợp xảy ra do chênh lệch về thời gian ~

Phía Tây

Phía Đông

Thái Bình Dương

Khu vực tâm chấn
giả định của siêu động đất 

rãnh Nankai

Năm 1854 Năm 1944

Năm 1854 Năm 1946

Sau khoảng 32 giờ Sau khoảng 2 năm

Trận động đất 
Ansei Tokai

Trận động đất 
Ansei Nankai

Trận động đất 
Showa Tonankai

Trận động đất 
Showa Nankai

* M là độ lớn mô men
* Cũng có khả năng sẽ xảy ra trận động đất qui mô lớn trước ở phía Tây.

Hàng ngày kiểm tra lại các 
việc chuẩn bị cho trận 
động đất 
Ở một số khu vực mà 
không kịp sơ tán khỏi sóng 
thần thì việc sơ tán sẽ tiếp 
tục trong vòng một tuần.

Hãy chuẩn bị cho trường hợp trận động đất lớn
sẽ xảy ra do chênh lệch về thời gian.

~ Thông báo tạm thời về siêu động đất rãnh Nankai ~

・  Khi đánh giá khả năng xảy ra siêu động đất rãnh Nankai là tương đối cao hơn so với bình thường, Cơ quan khí 
tượng Nhật Bản sẽ công bố “Thông báo tạm thời về siêu động đất rãnh Nankai” .

・  Hãy thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để đáp ứng lại lời kêu gọi từ chính phủ và các đoàn thể công 
cộng địa phương.

Qui trình ứng phó phòng chống thiên tai sau khi xảy ra động đất
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i. Thông báo tạm thời về
siêu động đất rãnh Nankai
(cảnh báo động đất lớn)

Thông báo tạm thời về
siêu động đất rãnh Nankai

(chú ý động đất lớn)

Hành động theo
lời kêu gọi từ
nhà nước

Hàng ngày kiểm tra lại 
các việc chuẩn bị cho 
trận động đất

Sinh hoạt bình thường.
Tuy nhiên, lưu ý rằng 
không phải là đã hết
khả năng xảy ra một 
trận động đất qui mô lớn.

Thông báo tạm thời về
siêu động đất rãnh Nankai

(kết thúc điều tra)

・Dỡ bỏ các biện pháp cảnh báo, 
và thực hiện các biện pháp lưu ý 
động đất trong một tuần nữa.

Hàng ngày kiểm tra lại 
các việc chuẩn bị cho 
trận động đất

Vừa chú ý đến khả năng xảy ra động đất vừa sinh hoạt 
bình thường.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải là đã hết khả 
năng xảy ra một trận động đất qui mô lớn.

Vừa chú ý đến khả năng 
xảy ra động đất vừa sinh 
hoạt bình thường. Tuy 
nhiên, cần lưu ý rằng 
không phải là đã hết khả 
năng xảy ra một trận 
động đất qui mô lớn.

*1: Xảy ra động đất từ M8.0 trở lên ở ranh giới mảng của vùng tâm chấn giả định.

*2: Xảy ra động đất từ M7.0 trở lên ở khu vực tâm chấn giả định hoặc vùng quanh đó (tuy nhiên, trừ trận động đất từ M8.0 trở lên ở ranh giới mảng).

*3: Trường hợp quan sát thấy sự chuyển động của lớp vỏ trái đất do sự dịch chuyển chậm của bề mặt ranh giới mảng nhưng người dân không cảm nhận được sự rung lắc.

Xảy ra trận động đất từ M6.8 trở lên
ở khu vực tâm chấn giả định của
rãnh Nankai hoặc vùng quanh đó.

Có khả năng xảy ra
sự trượt chậm bất thường

tại ranh giới mảng ở khu vực
tâm chấn giả định của rãnh Nankai.

Khoảng từ 5 đến 30 phút sau khi xảy ra
Thông báo tạm thời về

siêu động đất Nankai (đang điều tra)

Cần có biện pháp phòng chống thiên tai Không cần

Trận động đất từ M8.0 trở lên
tại ranh giới rãnh (*1)

Trận động đất từ
M7.0 trở lên (*2)

Sự trượt chậm
(*3) Khác


